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THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ INTERNET, TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM TÍNH ĐẾN THÁNG 9/2020

	STT
	Tên chủ cơ sở thuộc ấp, xã, thị trấn
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện
	Tên biển hiệu
	Số Điện thoại
	Ghi chú

	
	
	Số Giấy CNĐKKD
	Ngày cấp
	Diện tích phòng (m2)
	Số GCN 

đủ điều kiện 
	Ngày cấp
	Số máy
	
	
	

	I
	Xã Hưng Thịnh

	A
	ẤP HƯNG LONG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Gín Mùi Hếnh
	47J8014515
	24/5/2017
	30
	GPE181037
	30/11/2017
	30
	Net Gín Mùi Hếnh
	0927570235
	Cấp mới
	Hết hạn

30/11/2020

	B
	ẤP HƯNG BÌNH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	HƯNG PHÁT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TT. Trảng Bom

	A
	KHU PHỐ 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	KHU PHỐ 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	KHU PHỐ 3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiết Hạnh Trung
	47J8019218
	17/7/2020
	120
	GCN/2007
	28/9/2020
	60
	GLORY
	0834046868
	Cấp mới
	Hết hạn

28/9/2023

	D
	KHU PHỐ 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tạ Như Lợi
	47J8003192
	02/02/2015
	60
	GCN/2006
	28/9/2020
	34
	Như Long
	0858682111
	Cấp mới
	Hết hạn

28/9/2023

	2
	Trần Thị Trúc Nguyên
	47J8011564
	19/01/2015
	65
	GPE19008
	20/9/2019
	45
	Thảo Nguyên
	0933489428
	Cấp mới
	Hết hạn

20/9/2022

	E
	KHU PHỐ 5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Hà Giang
	47J8012996
	18/02/2016
	50
	GCN/2003
	25/9/2020
	70
	Zone Sáu
	01665941208
	Cấp mới
	Hết hạn

04/7/2019

	2
	Nguyễn Thị Hà Thu
	47J8011373
	04/12/2014
	40
	GPE181030
	11/7/2017
	30
	Miu Miu
	0948670679
	Cấp mới
	Hết hạn

11/7/2020

	3
	Mai Hoàng Hùng
	47J8010120
	28/02/2018
	45
	GPE181040
	23/3/2018
	30
	Net Mai Hoàng
	0933564129
	Cấp mới
	Hết hạn

23/3/2021

	III
	Xã Cây Gáo

	A
	ẤP CÂY ĐIỆP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thế Thông
	47J8015738
	08/5/2018
	30
	GPE181051
	/12/2018
	25
	Net Bin
	0834191994
	Cấp mới
	Hết hạn

/12/2021

	B
	ẤP TÂN LẬP 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Quang Huy
	47J8017763
	13/9/2019
	30
	GPE19011
	26/9/2019
	25
	Quang Huy
	0974246124
	Cấp mới
	Hết hạn 26/9/2022

	C
	ẤP TÂN LẬP 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	ẤP SUỐI TIÊN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Xã Đông Hòa

	A
	ẤP QUẢNG ĐÀ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP HÒA BÌNH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Xã Quảng Tiến

	A
	ẤP QUẢNG PHÁT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đặng Thị Mơ
	47J8001266
	03/5/2017
	60
	GCN/2005
	28/9/2020
	40
	Đặng Thị Mơ
	0948731745
	Cấp mới
	Hết hạn

28/9/2020

	2
	Trần Thái Hòa
	47J8019008
	10/6/2020
	50
	GCN/2001
	22/9/2020
	50
	MỘC
	0979666626
	Cấp mới
	Hết hạn

22/9/2020

	B
	ẤP QUẢNG BIÊN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP QUẢNG HÒA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mang Thị Trúc
	47J8019226
	20/7/2020
	35
	GCN/2004
	25/9/2020
	30
	ZOE GAMING
	0981263172
	Cấp mới
	Hết hạn

25/9/2020

	D
	ẤP QUẢNG LỘC 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Xã Bắc Sơn

	A
	BẮC HÒA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP TÂN THÀNH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lộc Thắng Thế
	47J8011660
	09/02/2015
	30
	GPE181038
	30/11/2017
	30
	Net Phương
	0909122922
	Cấp mới
	Hết hạn

30/11/2020

	C
	ẤP PHÚ SƠN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	ẤP BÙI CHU 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phan Thị Thu Hà
	47J8005371
	12/4/2016
	30
	GPE19001
	20/9/2019
	40
	Net Ngọc
	0947272717
	Cấp mới
	Hết hạn

20/9/2022

	E
	ẤP AN CHU 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Xuân Định
	47J8009763
	21/12/2015
	40
	GPE2011
	12/6/2020
	30
	Net Vip
	0908213912
	Cấp mới
	Hết hạn

12/6/2023

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	47J8009826
	21/12/2015
	35
	GCN/2003
	25/9/2020
	30
	Minh Sơn
	0979776543
	Cấp mới
	Hết hạn

25/9/2023

	3
	Nguyễn Quang Lộc
	47J8011507
	20/6/2016
	30
	GPE181042
	23/3/2018
	30
	Net Lôc
	01695889071
	Cấp mới
	Hết hạn

23/3/2021

	G
	ẤP SÔNG MÂY 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Xã Hố Nai 3

	A
	ẤP NGŨ PHÚC 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP THÁI HÒA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP LỘ ĐỨC 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	ẤP THANH HÓA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Văn Tin
	47J8000349
	21/11/2014
	55
	GPE19005
	20/9/2019
	36
	Net 154
	01666292526
	Cấp mới
	Hết hạn

20/9/2022

	2
	Quách Văn Dậy
	47J8018843
	08/5/2020
	60
	GPE2012
	12/6/2020
	30
	XUÂN SƠN
	0933520168
	Cấp mới
	Hết hạn

12/6/2023

	3
	Trương Quang Đức
	47J8010011
	09/02/2015
	70
	GPE19007
	20/9/2019
	30
	Quang Đức
	0908294539
	Cấp mới
	Hết hạn

20/9/2022

	4
	Ngô Thị Mai Ngọc
	47J8013209
	29/4/2016
	30
	GPE9003
	20/9/2019
	35
	Mai Ngọc
	0985027026
	Cấp mới
	Hết hạn

20/9/2022

	5
	Đinh Thị Kim Huệ
	47J8012308
	13/8/2015
	30
	GPE19004
	20/9/2019
	28
	Kim Huệ
	0937074064
	Cấp mới
	Hết hạn

20/9/2022

	6
	Trương Thị Hồng
	47J8013812
	09/10/2019
	30
	GCN/2008
	28/9/2020
	30
	68
	0933344168
	Cấp mới
	Hết hạn

28/9/2023

	7
	Phạm Nam Hải
	47J8011091
	20/9/2016
	35
	GPE181023
	07/7/2017
	35
	Trí Thức
	0979613259
	Cấp mới
	Hết hạn

07/7/2020

	8
	Lê Quốc Đạt
	47J8004224
	05/12/2018
	35
	GCN/2009
	28/9/2020
	45
	Đạt Sky
	0984708032
	Cấp mới
	Hết hạn

28/9//2020

	9
	Lê Thị Ninh
	47J8014240
	28/02/2017
	30
	GPE181041
	23/3/2018
	30
	Net Ken
	0975526658
	Cấp mới
	Hết hạn

23/3/2021

	10
	Bùi Quang Minh
	47J8010784
	28/3/2018
	30
	GPE181043
	03/4/2018
	30
	Net Bùi Quang Minh
	0919137319
	Cấp mới
	Hết hạn

03/4/2021

	E
	ẤP ĐÔNG HẢI 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Xã Bình Minh

	A
	ẤP TÂN BẮC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP TÂN BÌNH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP TRÀ CỔ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Xã Sông Thao

	A
	ẤP THUẬN TRƯỜNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP THUẬN HÒA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP THUẬN AN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Xã Sông Trầu

	A
	ẤP 1  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	47J8011235
	07/11/2014
	40
	GPE181004
	14/9/2016
	20
	Nguyễn Thị Thanh
	0972092317
	Cấp mới
	Hết hạn

14/9/2019

	2
	Phạm Văn Dương
	47J8014676
	06/7/2017
	30
	GPE181029
	11/7/2017
	30
	Phạm Văn Dương
	01234443911
	Cấp mới
	Hết hạn

11/7/2020

	3 
	Bùi Văn Hải
	47J8014576
	09/6/2017
	30
	GPE181036
	30/11/2017
	30
	Net Ken
	0908938469
	Cấp mới
	Hết hạn

30/11/2020

	B
	ẤP 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP 3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	ẤP 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	ẤP 5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G
	ẤP 6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	ẤP 7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	ẤP 8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Xã Tây Hòa

	A
	ẤP LỘC HÒA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Sẵn
	47J8010963
	20/9/2017
	30
	GPE181016
	08/5/2017
	20
	Net Minh Quang
	0933900373
	Cấp mới
	Hết hạn

08/5/2020

	B
	ẤP NHÂN HÒA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phan Trọng Tâm
	47J8002087
	21/3/2015
	90
	GPE18007
	24/9/2015
	40
	Trâm Anh
	0907832822
	Cấp mới
	Hết hạn

24/9/2018

	C
	ẤP AN HÒA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Xã Trung Hòa

	A
	ẤP AN BÌNH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP BÀU CÁ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Xã Thanh Bình

	A
	ẤP TÂN THÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ừng Cún Dưỡng
	47J8006157
	11/02/2015
	50
	GPE19010
	20/9/2019
	35
	HÙNG PHÁT
	0613926018
	Cấp mới
	Hết hạn

20/9/2022

	B
	ẤP TRUNG TÂM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP TRƯỜNG AN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	ẤP LỢI HÀ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV
	XÃ BÀU HÀM

	A
	ẤP TÂN HOA
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Khương
	47J8006642
	09/02/2015
	70
	GPE18037
	09/12/2017
	82
	NGUYỄN KHƯƠNG
	0932733017
	Cấp mới
	Hết hạn

09/12/2020

	B
	ẤP TÂN HỢP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP CÂY ĐIỀU 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	ẤP TÂN VIỆT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XV
	GIANG ĐIỀN

	A
	ẤP ĐỘC LẬP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP BẢO VỆ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVI
	XÃ ĐỒI 61

	A
	ẤP TÂN THỊNH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ẤP TÂN PHÁT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	ẤP TÂN ĐẠT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	ẤP TÂN HƯNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XVII
	XÃ AN VIỄN

	A
	Ấp 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Ấp 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Ấp 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Thu
	47J8009984
	11/7/2017
	30
	GPE181033
	30/11/2017
	30
	Net Nguyễn Văn Thu
	01284881073
	Cấp mới
	Hết hạn

30/11/2020

	D 
	Ấp 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Thanh Tùng
	47J8014400
	14/4/2017
	30
	GPE181034
	30/11/2017
	30
	Net Minh Thư 2
	0128592686
	Cấp mới
	Hết hạn

30/11/2020

	TỔNG CỘNG
	CẤP MỚI
	GIA HẠN
	KHÔNG ĐẠT

	
	36
	0
	0


8

